
PHỤ LỤC 1:
Phân công phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu và ban hành văn bản, chính sách

(Kèm theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 26/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vũ Dương)

TT Chỉ tiêu/nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì theo

dõi, hướng dẫn, đôn
đốc, kiểm tra và tổng
hợp kết quả thực hiện

Đơn vị chủ trì tổ chức triển
khai và báo cáo kết quả thực

hiện

Thời gian hoàn
thành Ghi chú

I Phân công phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu

1 Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; thể chế, chính sách số

1.1 Tỷ lệ nhiệm vụ chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng các
văn bản, kế hoạch triển khai tại xã: 100%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các phòng, đơn vị; các trường
học; các đoàn thể Thường xuyên

1.2 Tỷ lệ nhiệm vụ chuyển đổi số được theo dõi, giám sát
trên môi trường điện tử: 100%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Văn phòng HĐND - UBND;
các đơn vị liên quan Thường xuyên

2 Về phát triển hạ tầng số

2.1 Tỷ lệ thôn/xóm có khả năng tiếp cận mạng di động băng
rộng (4G/5G): ≥80%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các doanh nghiệp viễn thông;
các đơn vị liên quan 12/2026

2.2 Tỷ lệ người dân có khả năng tiếp cận dịch vụ internet
băng rộng cố định: ≥70%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các doanh nghiệp viễn thông;
các đơn vị liên quan 12/2026

2.3 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống thông tin dùng
chung của tỉnh: 100%

Văn phòng
HĐND&UBND Các phòng, đơn vị 12/2026

2.4 Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng
công vụ: 100%

Phòng Văn hóa - Xã
hội Các phòng, đơn vị 12/2026

2.5 Tỷ lệ trang bị hạ tầng, thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu:
≥80%

Văn phòng
HĐND&UBND Các phòng, đơn vị 12/2026

3 Về phát triển nguồn lực số

3.1 Tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ
bản: 100%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Văn phòng HĐND - UBND;
các đơn vị 11/2026

3.2 Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thành thạo kỹ năng số:
≥85%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các phòng, đơn vị 11/2026

3.3 Tỷ lệ cán bộ phụ trách CNTT được đào tạo nâng cao:
≥50%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Văn phòng HĐND - UBND 11/2026

3.4 Tỷ lệ cán bộ, công chức được tập huấn an toàn thông tin
mạng: ≥80%

Công an xã Các phòng, đơn vị 11/2026

3.5 Tỷ lệ thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập
huấn: 100%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các đoàn thể; Trung tâm Dịch
vụ sự nghiệp công

11/2026

4 Về phát triển dữ liệu số

4.1 Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số: ≥90% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND&UBND Thường xuyên

4.2 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả TTHC được số hóa: ≥95% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND&UBND Thường xuyên

4.3 Tỷ lệ dữ liệu chuyên ngành được chuẩn hóa: ≥75% Văn phòng
HĐND&UBND

Các phòng, đơn vị 12/2026

4.4 Tỷ lệ khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung: 100% Văn phòng
HĐND&UBND

Các phòng, đơn vị 12/2026

4.5 Tỷ lệ chia sẻ dữ liệu phục vụ điều hành: ≥80% Văn phòng
HĐND&UBND

Các phòng, đơn vị 12/2026

4.6 Tỷ lệ danh mục dữ liệu được số hóa: ≥70% Văn phòng
HĐND&UBND

Các phòng, đơn vị 12/2026

5 Về phát triển chính quyền số

5.1 Tỷ lệ giao dịch hành chính phi tiếp xúc: ≥80% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND - UBND 12/2026

5.2 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình: ≥90% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND - UBND 12/2026

5.3 Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến: ≥85% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND - UBND 12/2026

5.4 Tỷ lệ cấp kết quả điện tử: ≥90% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND - UBND 12/2026

5.5 Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến: ≥60% Phòng Văn hóa - Xã
hội

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp
công; các đoàn thể

12/2026

5.6 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: ≥70% Trung tâm PVHCC Văn phòng HĐND - UBND 12/2026

5.7 Tỷ lệ hài lòng của người dân: ≥95% Trung tâm PVHCC Các phòng, đơn vị 12/2026

5.8 Tỷ lệ văn bản xử lý trên môi trường điện tử: ≥90% Văn phòng
HĐND&UBND

Các phòng, đơn vị 12/2026

5.9 Tỷ lệ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề của UBND xã
được thực hiện trên môi trường điện tử: ≥90%

Văn phòng
HĐND&UBND Các phòng, đơn vị 12/2026

5.10
Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên, hiệu quả
các phần mềm dùng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành
của UBND xã: 100%

Văn phòng
HĐND&UBND Các phòng, đơn vị 12/2026

6 Về phát triển kinh tế số

6.1 Tỷ lệ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số: ≥30% Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội; các
đơn vị liên quan

12/2026

6.2 Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt: ≥50% Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội; các
đơn vị liên quan

12/2026

6.3 Tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng: ≥80% Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội; các
đơn vị liên quan

12/2026

7 Về phát triển xã hội số

7.1 Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2
(VNeID): ≥70%

Công an xã Văn phòng HĐND - UBND;
các đơn vị

11/2026

7.2 Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử: ≥70% Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội; các
đơn vị

12/2026

7.3 Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử: ≥50% Trạm Y tế xã Văn phòng HĐND - UBND;
các đơn vị

12/2026

7.4 Tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ số: ≥70% Phòng Văn hóa - Xã
hội

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp
công; các đoàn thể

12/2026

7.5 Tỷ lệ thôn/xóm duy trì hoạt động Tổ công nghệ số cộng
đồng hiệu quả: ≥60%

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các đoàn thể; Trung tâm Dịch
vụ sự nghiệp công 12/2026

8 Về an toàn thông tin mạng

8.1 Tỷ lệ cán bộ, công chức được tập huấn an toàn thông tin
mạng: ≥80%

Công an xã Các phòng, đơn vị Thường xuyên

8.2 Tỷ lệ cơ quan triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thông
tin: 100%

Công an xã Các phòng, đơn vị Thường xuyên

8.3 Tỷ lệ hệ thống được kiểm tra an toàn thông tin định kỳ:
≥80%

Công an xã Phòng Văn hóa - Xã hội Thường xuyên

II Phân công chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản

1 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2027 Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các phòng, đơn vị 12/2026

2 Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số và Đề án
06

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp
công; các đoàn thể Thường xuyên

3 Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia
(10/10)

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Các phòng, đơn vị 9/2026

4 Tham mưu ban hành các văn bản triển khai Đề án 06 Công an xã Văn phòng HĐND - UBND;
các đơn vị

Thường xuyên

5 Xây dựng quy chế quản lý, vận hành hệ thống CNTT, dữ
liệu

Phòng Văn hóa - Xã
hội

Phòng Văn hóa - Xã hội; các
đơn vị

2026

6 Xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử
giải quyết TTHC

Văn phòng
HĐND&UBND

Trung tâm PVHCC Thường xuyên
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